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Model No.TW1000 IMPACT WRENCH
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 421895-2 Đệm giảm xóc trước 1

002 154555-8 Hộp búa hoàn chỉnh 1

003 256253-1 Ghim 5 2

004 253909-7 Long đền đệm phẳng 35 1

005 231921-7 Vòng canh búa 22 1

006 325587-4 Trục búa 1

007 325415-3 Ổ chứa lò xo nén 1

008 216002-8 Bi hãm 4.8 32

009 253712-6 Long đền đệm phẳng 36 1

010 233428-9 Lò xo nến 45 1 *

010-1 231211-8 Lò xo nến 36 S 1

011 333112-7 Vòng canh  79 1

012 216010-9 Bi hãm 10.3 2

013 324501-7 Trục nhông chuyền 1 *

013-1 324666-5 Trục nhông chuyền S 1

014 227149-3 Nhông trục 37 2

015 256051-3 Ghim 10 2

016 221815-4 Bánh răng bên trong 82 1

017 267170-0 Long đền đệm phẳng 34 1

018 310154-8 Hộp ổ đệm 1

019 213459-4 Vòng đệm-o 32 1

020 213855-6 Vòng đệm-o 95 1

021 317841-0 Búa trung gian 1

022 211137-0 Bạc đạn 6201LLU 1

023 240003-4 Cánh quạt 80 1

024 516918-0 Cụm lõi ứng điện 220V 1

024 INC. 22,23,25,26

025 681665-3 Vòng đệm cách nhiệt 1

026 211066-7 Bạc đạn 6200LLB 1

027 265345-5 Bu-lông đầu lục giác M5X60 2

028 418814-7 Tấm chắn gió 1

029 526148-5 Cụm stato 220V 1

C10 654020-2 Lò xo bung than 36L 2

C20 654502-4 Mối nối không- cách nhiệt 2

030 154556-6 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643653-8 Ổ chổi than 6.5X13.5 2

031 263005-3 Chốt cao su 6 1

032 345517-9 Đệm mạ 1

033 266157-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12 2 *

033-1 922311-2 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12 W S 2

034 282018-5 Móc chữ -d 1

035 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 4

036 265538-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X60 4 *

036-1 265538-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X60 < 4

037 421896-0 Đệm giảm xóc phía sau 1

038 183935-1 Bộ tay cầm 1

038 INC. 47

039 911233-1 Vít dầu dù M5X20 WR 4



040 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

041 421897-8 Đệm giảm xóc 1

042 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

043 687053-2 Kẹp dây 1

044 654531-7 Miếng kết nối 1 *

044-1 654741-6 Miếng kết nối O 1

045 682564-2 Chắn bảo vệ dây 1

046 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

047 183935-1 Bộ tay cầm 1

047 INC. 38

048 263005-3 Chốt cao su 6 1

052 685725-3 Miếng đệm nỉ 1

053 861265-7 Bảng tên TW1000 1

054 A-81240 CARBON BRUSH CB-153A 1 *

054-1 B-80117 CARBON BRUSH SET CB-153A O 1 *

054-2 B-80329 CARBON BRUSH SET CB-153A < 1

055 643650-4 Nắp giá đỡ 6.5-13.5 2 *

055-1 643650-4 Nắp giá đỡ 6.5-13.5 O 2

056 651572-4 Công tắc SL220SD-19 1 *

056-1 651572-4 Công tắc SL220SD-19 O 1

058 231212-6 Lò xo nến 49 1

059 253713-4 Long đền đệm phẳng 35 1

A01 122727-3 Bộ báng tay cầm 1

C10 152624-9 Tay nắm hoàn chỉnh 36 1

C20 266358-9 Ốc chống xoay đầu tròn M8X50 1

C30 312743-5 Đế tay cầm 1

C40 345097-5 Dây lưng 1

A02 134872-2 Cụm mũi đầu tuýp 41-80 1 *

A02 INC. A03,A04 *

A03 213570-2 Vòng đệm-o 44 1 *

A04 256284-0 Ghim 5 1 *

A05 824737-3 Hộp nhựa 1

C10 416401-6 Then gài 2 *

C11 163467-4 Then gài X 2


